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LỊCH THI ĐẤU THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:                      /TCTDTT-TTTTCII ngày           tháng        năm 2021  của Tổng cục Thể dục thể thao ) 

              
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            

TT Môn 

THỜI GIAN 

Tháng 1 
Tháng 

2 
Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

1 Aerobic     

Giải vô 

địch các 

CLB quốc 

gia tại 

Bình 

Dương từ 

15 - 20  

      

Giải vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Phú Yên từ 

29/06 - 05/07 

  

1  Giải vô 

địch quốc 

gia tại Hà 

Nội từ 16 -

22 

2  Giải vô 

địch Đông 

Nam Á tại 

Hà Nội từ 

16 -22  

  

  

  

2 Bắn cung   

    

Giải vô 

địch Cung 

thủ xuất 

sắc quốc 

gia tại 

Vĩnh Phúc 

    

Giải vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Hậu Giang 

Giải vô địch 

quốc gia tại 

TTHLTTQG 

Hà Nội 

Giải vô địch 

các CLB 

quốc gia tại 

TTHLTTQ

G Hà Nội 

  

  

  

3 Bắn súng     

Giải vô 

địch các 

CLB quốc 

gia tại 

TTHLTTQ

G Hà Nội 

từ  

16-25 

Giải vô 

địch trẻ 

quốc gia tại 

TTHLTTQ 

Hà Nội từ 

12-21 

  

Giải vô địch 

các nhóm tuổi 

thanh thiếu 

niên quốc gia 

tại 

TTHLTTQG 

Đà Nẵng từ 

10-19 

 Giải vô địch 

Tay súng xuất 

sắc quốc gia 

tại Tp  HCM 

từ 12 - 21 

Giải vô địch 

quốc gia tại  

TTHLTTQG 

Hà Nội từ 09-

18  

  

  

    

4 Boxing   

  

Giải vô 

địch các 

CLB 

Kickboxing 

tại Bình 

Định 

Giải vô 

địch các 

CLB 

Boxing tại 

Tiền Giang 

  

Giải vô địch 

trẻ Kick oxing 

quốc gia tại  

Lạng Sơn 

Giải vô địch 

trẻ Boxing 

quốc gia tại 

Đắk Lắk 

(Gia Lai) 

Giải vô địch 

Kickboxing 

quốc gia tại 

Đắk Nông 

Giải vô địch 

Boxing 

quốc gia tại 

Bắc Ninh 
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5 Đấu kiếm         

Giảỉ vô 

địch trẻ 

quốc gia 

tại Bắc 

Ninh từ 10-

20   

    

Giải vô địch 

quốc gia tại 

Hà Nội từ 20-

26  

Giải U23 

quốc gia tại 

Hải Dương 

20-26  

 

  

  

6 Điền kinh  

1  Giải 

vô địch 

quốc 

gia Leo 

núi 

"Chinh 

phục 

đỉnh 

cao Bà 

Rá" tại 

Bình 

Phước  

06/01 

2  Giải 

Marathon 

Tp  Hồ 

Chí 

Minh 

ngày 

16-17  

  

Giải vô 

địch 

Marathon 

quốc gia 

và cự ly 

dài Giải 

"Báo Tiền 

Phong" lần 

62 tại Gia 

Lai ngày 

25-29 

Giải Cúp 

Tốc độ 

Thống 

Nhất 

Tp HCM từ 

ngày 13-17  

  

1  Giải vô địch 

các nhóm tuổi 

trẻ quốc gia tại 

Nam Định từ 

03-10; 

2  Giải quốc tế 

Tp HCM mở 

rộng lần thứ 28 

từ 15-19  

Giải vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Đồng Nai từ 

03-10 

  

Giải vô địch 

quốc gia từ 

ngày 12-20 tại 

Hà Nội (Khu 

LHTTQG Mỹ 

Đình) 

1  Giải vô 

địch các nội 

dung tiếp 

sức tại Hà 

Nội từ 10-

20;  

2  Giải 

Marathon 

Cao Bằng 

mở rộng  

Giải VP 

Bank Hà 

Nội 

Heritage 

Marathon 

ngày 24  

Giải Hạ 

Long Bay 

Heritage 

Marathon 

tại Quảng 

Ninh ngày 

7  

Giải 

Techcomban

k 

Marathon 

Tp  Hồ 

Chí Minh 

ngày 11-

12  

7 Karate     

1  Giải vô 

địch miền 

Trung Tây 

Nguyên tại 

Nghệ An 

từ 25-30  

 1  Giải vô 

địch miền 

Đông Nam 

Bộ mở 

rộng tại 

Bình 

Dương từ 

10 – 15; 

2 Giải vô 

địch miền 

Bắc tại 

Thái 

Nguyên 

15-20  

1  Giải vô 

địch trẻ 

quốc gia 

tại Thanh 

Hóa từ 20 

– 30; 

2 Giải VĐ 

Đông Nam 

Á tại Ninh 

Bình từ 14-

19 

1 Giải Bắc 

Ninh mở rộng 

tại Bắc Ninh từ 

10-15;  

2  Giải vô địch 

miền Nam tại 

Trà Vinh từ 20 

- 27  

 

Giải vô địch 

các CLB quốc 

gia tại Đắk 

Lắk từ 05-14 

  

Giải vô địch 

quốc gia tại 

Cần Thơ từ 

20-29 
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8 
Judo, 

Kurash 
    

Giải vô 

địch Judo 

quốc gia 

tại Đồng 

Nai 23 - 31 

  

Giải vô địch 

Kurash 

quốc gia 

tại Hải 

Phòng 12-

19 

  

Giải vô địch 

trẻ Judo quốc 

gia tại Hậu 

Giang 01-10 

  

Giải vô địch 

các CLB 

Judo quốc 

gia tại Bắc 

Ninh 22-30  

      

9 
Khiêu vũ 

thể thao 
      

Giải vô 

địch các 

CLB quốc 

gia  và Cúp 

KVTT mở 

rộng tại 

Cần Thơ từ 

1 - 5 

  

Giải vô địch 

trẻ quốc gia, 

Cúp KVTT mở 

rộng tại Đồng 

Nai từ 17-21 

  

Giải vô địch 

quốc gia, Cúp 

KVTT mở 

rộng tại Hà 

Nội từ 05 - 09 

      

  

10 
Pencak 

Silat-Muay 
    

Giải vô 

địch  

Pencak 

Silat quốc 

gia tại Đà 

Nẵng từ 

20-30 

Giải vô 

địch Muay 

quốc gia tại 

Tiền Giang 

từ 5-15 

  

  

1  Giải vô địch 

Pencak Silat trẻ 

quốc gia tại Đồng 

Nai/Lâm Đồng từ 

05-15  

2  Giải vô địch các 

CLB Muay quốc 

gia tại Bình Dương 

từ 20-29 

Giải vô địch 

các CLB 

Pencak Silat 

quốc gia tại 

Hải Phòng từ 

15-25 

        

11 Taekwondo   
 

Giải vô địch 

các lứa tuổi trẻ 

khu vực: 

- Miền Bắc tại 

Bắc Kạn từ 

05-10; 

- Miền Trung 

tại Gia Lai từ 

12-17; 

- Miền Nam 

tại Bạc Liêu từ 

18-22  

Giải vô 

địch các 

CLB quốc 

gia tại 

Quảng 

Nam từ 22-

29 

  

1  Giải vô địch 

Đông Nam Á 

tại Hà Nội từ 

02-06; 

2  Giải vô địch 

các nhóm tuổi 

trẻ quốc gia tại 

Hà Nội/ Thanh 

Hóa từ 07-15 

  

Giải Vô địch  

quốc gia tại 

Đà Nẵng/ 

Bình Phước 

1  Giải các 

CLB quốc 

tế ITO tại 

Tp. HCM  
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12 Thể  dục             

Giải vô địch 

trẻ; vô địch 

các nhóm tuổi 

TDDC quốc 

gia tại Cần 

Thơ 

từ 19-25 

Giải vô địch 

trẻ; VĐ các 

nhóm tuổi 

TDNT quốc 

gia tại Tp  

HCM từ 9-15 

1  Giải vô 

địch TDDC 

quốc gia từ 

4-11 tại Hà 

Nội; 

2  Giải vô 

địch TDDC 

- ĐNÁ 

từ 5-11 tại 

Hà Nội; 

3  Giải vô 

địch TDNT 

quốc gia từ 

9-15 tại Hà 

Nội; 

4  Giải vô 

địch TDNT 

- ĐNÁ 

từ 10-15 tại 

Hà Nội 

      

13 
Vật - 

Jujitsu 
    

Giải vô 

địch các 

CLB Vật 

quốc gia 

tại Nam 

Định từ 

15-25 

Giải vô 

địch các 

CLB 

Jujitsu 

quốc gia tại 

Đà Nẵng từ 

18-25 

Giải vô 

địch các 

nhóm tuổi 

Vật tại Bắc 

Giang từ 

01-10 

Giải vô địch 

Vật quốc gia 

tại Hải Phòng 

từ 05-15/6 

1  Giải vô địch trẻ 

Vật quốc gia tại 

Tuyên Quang từ 

15-25.  

2  Giải vô địch 

Jujitsu quốc gia tại 

Bình Dương từ 01-

07 

 

  
 

    

14 Vovinam       

Giải vô 

địch các 

CLB quốc 

gia tại Bà 

Rịa VT từ 

15-24 

  

Giải vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Quảng 

Nam/Tuyên 

Quang từ 15-

24  

    

Giải vô địch 

quốc gia tại 

Bình Thuận 

từ 15-24  

  

  

  

15 Wushu       

Giải Vô 

địch quốc 

gia tại Bà 

Rịa Vũng 

Tàu 

từ 01-10 

    

Giải Vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Lạng Sơn từ 

17-27 

  

Giải Vô 

địch các câu 

lạc  ộ quốc 

gia tại Đà 

Nẵng từ 01-

10 
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16 Xe đạp   

Giải 

Xe 

đạp 

địa 

hình 

quốc 

gia 

Cúp 

Đền 

Thượn

g từ 

25-26 

tại Lào 

Cai  

1  Giải 

Cúp 

Biwase tại 

Bình 

Dương từ 

05-14/3; 

2  Giải Xe 

đạp địa 

hình quốc 

gia Dalat 

Victory 

Challenge 

ngày 26/3  

Giải Cúp 

Tuyền hình 

TP. HCM 

từ 01-30 

(HN-

HCM)  

Giải Tour 

Xe đạp 

quốc gia về 

nông thôn 

tại An 

Giang từ 

10-19 

 

  

1  Giải Xe đạp 

nữ toàn quốc 

mở rộng tranh 

Cúp Truyền 

hình An Giang 

tại An Giang 

từ 5-10 ; 

2  Giải Vô 

địch Xe đạp 

đường trường 

và địa hình trẻ 

quốc gia tại 

Vĩnh Phúc từ 

15-26 

  

1  Giải Xe 

đạp quốc tế 

VTV Cúp từ 

15/8 - 02/9 

(HCM-HN); 

2  Giải Vô 

địch Xe đạp 

đường 

trường và 

địa hình 

quốc gia tại 

Hòa Bình từ 

17 - 27 

    

 

 

Giải Xe 

đạp Nam 

kỳ khởi 

nghĩa tại 

Tp. HCM 

từ 17 - 23 

17 
Billiard 

snooker 

    Giải Vô 

địch quốc 

gia vòng 1 

tại Bà Rịa 

Vũng Tàu  

từ 15-25 

  

Cúp thế 

giới Carom 

3  ăng tại 

TPHCM  

 

Giải Vô địch 

quốc gia vòng 

CK tại Bà Rịa 

Vũng Tàu từ 

10-20 

  Giải Carom 

Vô địch châu 

Á tại TPHCM 

 

Giải Vô 

địch đồng 

đội và các 

tay cơ xuất 

sắc QG tại 

Đà Nẵng từ 

10-20 

      

18 Bi sắt 

      Giải Vô 

địch quốc 

gia tại Bà 

Rịa Vũng 

Tàu từ 19-

28 

    Giải Vô địch 

trẻ, thiếu niên 

quốc gia tại 

Hà Nội từ 20-

30 

    Giải Vô 

địch  đồng 

đội quốc 

gia tại Sóc 

Trăng  từ 

20-30 

    

19 
Bóng 

chuyền 

    1 vòng I 

giải 

VĐQG từ 

17-21 tại 

Quảng 

Ninh/Yên 

Bái;  

2  Cúp 

Hùng 

Vương từ 

ngày 25-28 

tại Phú 

Thọ  

 1,  Giải 

VĐQG 

BCBB 4x4; 

2 Vòng 

 ảng giải 

Bóng 

chuyền 

Hạng A từ 

ngày 24/4-

3/5 tại 

Vĩnh 

Phúc/;  

 1  Giải 

VĐ Trẻ 

QG từ 16-

29;  

2  Giải 

BCBB 

quốc tế tại 

Quảng 

Ninh; 

1 Giải VĐ U23 

quốc gia từ 

ngày 20/6-03/7 

tại Trà Vinh;  

2  Giải VĐQG 

BCBB 2x2 tại 

Kiên Giang; 

1  Giải VĐ 

Trẻ Cúp CLB 

quốc gia từ 

18-31/7 tại 

Bến Tre;   

2  Giải BC nữ 

quốc tế Cúp 

Truyền hình 

Vĩnh Long  

1  Giải BC nữ 

quốc tế cúp 

VTV ;  

2  Giải VĐ 

Trẻ BCBB từ 

14-16 tại Cần 

Thơ;   

3  Giải VĐ 

BCBB 2x2 

đồng đội từ 

18-22 tại Cần 

Thơ 

  Vòng 

chung kết 

giải Hạng 

A từ 16-

25 tại 

Vĩnh 

Phúc 

  Vòng II và 

vòng 

chung kết 

xếp hạng 

giải 

VĐQG từ 

14-26 tại 

Quảng 

Nam và 

Đắk Nông  
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20 Bóng  àn 

        Giải Vô 

địch quốc 

gia tại 

Quảng 

Nam từ 16-

23   

Giải Vô địch 

quốc gia trẻ, 

thiếu niên, nhi 

đồng tại Đà 

Nẵng từ 18-27 

Giải xuất sắc 

trẻ, TN, NĐ 

quốc gia tại 

Hà Giang từ 

18-25 

Các đội mạnh  

quốc gia tại 

Hải Dương từ 

15-22  

Giải vô địch 

các Câu lạc 

 ộ tại Đắk 

Lắk từ 24-

31  

Giải xuất 

sắc quốc 

gia tại 

Cao Bằng 

từ 04-10  

  

21 Bóng đá 

1, Giải Vô địch chuyên nghiệp quốc gia từ  T2 - T10; 2, Giải vô địch chuyên nghiệp Cúp QG từ T2-T10; 3, Giải Hạng nhất QG từ T2-T9;  4, Giải hạng nhì QG T4- T7; 5, 

Giải Hạng  a QG  30/10 -6/11; 6, Giải vô địch Bóng đá nữ QG từ T8- T10; 7, Giải vô địch Cúp QG nữ từ T5-T8; 8 Giải vô địch U21 QG từ T11; 9 Giải U19 nam QG 

T2- T3; 10  Giải Bóng đá nam U17 T12; 11  Giải vô địch U19 nữ T6-T7; 12  Giải vô địch U16 nữ T7- T8; 13  Giải vô địch U15 nam T6-T7; 14  vô địch U13 T7- T8; 15. 

vô địch U11 T7-T8; 16  Giải FUTSAL nam toàn quốc T5-T11; 17. Cup FUTSAL T12; 18  Giải Bóng đá Bãi  iển toàn quốc T8  

22 Bóng ném 

    Giải Vô 

địch Các 

Câu lạc  ộ 

Bóng ném 

quốc gia 

tại 

TPHCM từ 

12-22/3 

Giải Vô 

địch Bóng 

ném  ãi 

 iển quốc 

gia tại Bình 

Định từ 

26/4-05/5 

  Giải Vô địch 

Bóng ném 

quốc gia tại 

Yên Bái từ 6-

16/6 

Giải Vô địch 

Bóng ném trẻ 

quốc gia tại 

Đà Nẵng từ 

16-28/7 

          

23 Bóng nước 

              Vô địch các 

CLB quốc gia 

tại Tp HCM 

từ 07-10  

 

        

24 Bóng rổ     

1  Giải vô 

địch 3x3 

quốc gia từ 

ngày 15-

19/3 tại 

Khánh 

Hòa; 2  

Giải vô 

địch 5x5 

quốc gia từ 

ngày 21-

30/3 tại 

Khánh 

Hòa 

Giải Bóng 

rổ chuyên 

nghiệp Việt 

Nam (VBA 

5x5) từ 

01/4  đến 

31 tháng 8 

tại Hà Nội, 

Tp  Hồ Chí 

Minh  

Giải Bóng 

rổ nhà 

nghề Đông 

Nam Á 

(ABL) 

01/5-01/10 

tại Hà Nội/ 

Tp.HCM  

Giai vô địch 

trẻ U16 quốc 

gia (3x3 và 

5x5) từ ngày 

10-22/6 tại 

Khánh Hòa 

Giai vô địch 

trẻ  U18 quốc 

gia (3x3 và 

5x5) từ ngày 

10-22/7 tại 

Bình Thuận 

Giải  óng rổ 

chuyên nghiệp 

Việt Nam 

(VBA 3x3) từ 

ngày 15/8 đến 

30/9 tại Hà 

Nội/ TPHCM/ 

Đà Nẵng/ 

Khánh 

Hòa/Cần Thơ 

 

      

1  Giai vô 

địch trẻ 3x3 

u20 quốc gia  

từ ngày 10-14 

tại Hà Nội/Đà 

Nẵng/ 

Tp.HCM;  

2  Giải vô 

địch 3x3 U23 

quốc gia từ 

ngày 16-20 tại 

Hà Nội/ 

Tp,HCM/ Đà 

Nẵng. 
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25 Bowling 

      Giải Vô 

địch Các 

đội mạnh 

quốc gia tại 

Đà Nẵng từ 

24-30  
  

Giải đồng đội 

nam nữ quốc 

gia tại 

TPHCM từ 10-

16 

Giải Vô địch 

trẻ quốc gia tại 

TPHCM từ 

12-18 

Giải Vô địch  

Cúp các CLB 

quốc gia tại 

Thừa Thiên 

Huế từ 09-14  

Giải Vô 

địch  quốc 

gia tại Hà 

Nội từ 13-

19 

Giải tiền 

SEA 

Games tại 

Hà Nội từ 

13-19  

  

26 
Bơi Nghệ 

thuật 

              Vô địch các 

CLB quốc gia 

tại Tp HCM 

từ 23-27  

    

27 Bơi 

    Giải Vô 

địch quốc 

gia  ( ể 

25m) tại 

Huế từ 18-

23  

  Giải Vô 

địch các 

nhóm tuổi 

quốc gia 

tại 

Tp.HCM 

từ 14 - 19 

1 Giải VĐ các 

CLB miền  ắc 

tại Quảng 

Ninh/ Phú Thọ 

từ 10-14;  

2 Giải VĐ các 

CLB quốc gia 

tại An Giang 

từ 22-26  

Giải Vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Đà Nẵng/TT 

TDTT QP4 từ 

10-15 

Giải Tiền 

SEA Games 

tại Khu 

LHTTQG từ 

25-30 (Giải 

này theo đề án 

SG31) 

Giải Vô 

địch quốc 

gia tại Khu 

LHTTQG 

từ 20 - 25 

Giải vận 

động viên 

xuất sắc 

quốc gia 

tại Đắc 

Lắc từ 25-

28  

    

28 Cầu lông 

     Giải Cúp 

CLB tại 

Cần Thơ từ 

12-18/4  

 Giải VĐ 

đồng đội 

quốc gia 

tại Bắc 

Giang từ 8-

15/5;  

Giải vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Thái Nguyên 

từ 5-12/6;  

2, Giải các 

nhóm tuổi 

thiếu niên 

quốc gia tại Đà 

Nẵng 19-26/6  

1  Giải quốc tế 

Vietnam 

International 

Challenge tại 

Hà Nội từ 

ngày 05-10; 

2  Giải thiếu 

niên, trẻ xuất 

sắc quốc gia 

tại Trà Vinh từ 

11-18  

 Giải vô địch 

cá nhân quốc 

gia tại Tp  

HCM từ 07-

14/8 

Giải 

Vietnam 

Open tại Tp  

HCM từ 14-

19/9 

1  Giải 

các CLB 

xuất sắc 

quốc gia 

tại Quảng 

Ninh từ 

02-09;  

2. Giải 

Vietnam 

Internaton

al serise 

tại Đà 

Nẵng từ 

19-24  

   

29 Cầu mây 

     Giải Vô 

địch các 

Câu lạc  ộ 

Cầu mây 

quốc gia 

tại Vĩnh 

Long/ Sóc 

Trăng từ 

10 -18 

Giải Vô 

địch Cầu 

mây quốc 

gia tại 

Thanh Hóa  

từ 20-30 

  Giải Vô địch 

Cầu mây Bãi 

 iển quốc gia 

tại Nghệ An từ 

10 -18  

Giải Vô địch 

Cầu mây trẻ 

quốc gia tại 

Yên Bái từ 10-

20 

  Giải Vô 

địch Cầu 

mây các đội 

tuyển xuất 

sắc quốc gia 

tại Đồng 

Nai/ 

TP.HCM  

15-20  
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30 
Cờ vua, 

Cờ vây 

 Cờ tư 

lệnh 

tại Hà 

Nội 

(Bảo 

tàng 

Lịch 

sử 

quân 

sự 

Việt 

Nam) 

từ 09 

đến 11 

1  Giải 

Cờ vua 

trẻ 

Miền 

Trung 

mở 

rộng tại 

Quảng 

Bình; 

2  Giải 

Vô địch 

Cờ vua 

quốc 

gia 

26/2 - 

10/3 tại 

TP 

HCM: 

Giải Cờ 

vua Miền 

Bắc mở 

rộng  tại 

Ninh Bình  

Giải Vô 

địch Cờ 

vua đồng 

đội quốc 

gia từ 21/4-

2/5 tại Cần 

Thơ  

1  Giải vô 

địch Cờ 

vây toàn 

quốc từ 

29/5 - 4/6 

tại Thanh 

Hóa;  

2  Giải Cờ 

vua miền 

trung và 

Tây 

nguyên 

Lâm Đồng  

Giải vô địch 

Cờ vua trẻ 

quốc gia từ 10 

- 21/6 tại Bà 

Rịa Vũng Tàu  

Giải Vô địch 

Cờ vua trẻ 

xuất sắc 

quốcgia từ 14 

- 26/7 tại Lâm 

Đồng;  

    Giải Cờ 

vua Việt 

Nam mở 

rộng (cúp 

HD Bank) 

từ 16-

24/10 tại 

TP HCM  

Giải VĐ 

Cờ Vua 

xuất sắc 

quốc gia từ 

3 - 14/11 

tại Quảng 

Ninh;  

 

31 Cờ tướng 

    Giải Vô 

địch Cờ 

tướng quốc 

gia tại BR-

VT 

  Giải VĐ 

Cờ tướng 

đồng đội 

quốc gia 

tại Ninh 

Bình/ Bình 

Dương  

Giải VĐ Cờ 

tướng đấu thủ 

mạnh tại Bắc 

Giang 

Giải Vô Địch 

Cờ tướng trẻ 

quốc gia tại 

Bình Định 

 

Giải Vô địch 

các Câu lạc  ộ 

quốc gia tại 

Quảng Ninh  

    

32 Cử tạ 

    Giải Vô 

địch thanh 

thiếu niên 

quốc gia 

tại Kiên 

Giang từ 

20 -30 

  Giải Vô 

địch trẻ 

quốc gia 

tại An 

Giang  

 từ 16-30 

  

Giải vô địch 

Các CLB quốc 

gia 5-25 tại 

Thanh Hóa 

  

  

    Giải Vô 

địch Cử tạ 

quốc gia 

tại 

TPHCM 

từ 12 - 22 

33 Đá cầu 

    Giải Vô 

địch đồng 

đội quốc 

gia tại Bắc 

Giang từ 

20-28  

Giải Vô 

địch cá 

nhân quốc 

gia tại 

Thừa Thiên 

Huế từ 20-

28  

Giải vô 

địch các 

Câu lạc  ộ 

quốc gia 

tại Đồng 

Tháp từ 

18-25  

Giải Vô địch 

 ãi  iển quốc 

gia tại Khánh 

Hòa từ 15-20  

Giải Vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Nghệ An từ 

20-30 

  

    

Giải Vô 

địch Châu 

Á tại Thừa 

Thiên - 

Huế từ 10-

15  
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34 
Đua 

thuyền 

  

  

 

Giải Cup 

Canoeing 

quốc gia  

tại Hải 

Dương từ 

ngày 19 - 

21/3       

  

Giải 

Rowing và 

Canoeing 

Vô địch 

các Câu lạc 

 ộ quốc 

gia tại  Đà 

Nẵng từ 

03-15/5 

Giải Rowing 

và Canoeing 

Vô địch và vô 

địch trẻ Đông 

Nam Á (Tiền 

SEA Games) 

tại  Hải Phòng 

từ 08-17/6 

Giải Rowing 

và Canoeing 

vô địch trẻ 

quốc gia tại 

Hà Nội từ 11-

25/7 

  

 Giải Sailing 

VĐ trẻ quốc 

gia & giải 

Sailing và Sup 

VĐ các câu 

lạc  ộ quốc 

gia từ 06-08/8 

tại Đà Nẵng  

Giải Đua 

thuyền 

truyền 

thống vô 

địch quốc 

gia tại TP 

Hồ Chí 

Minh từ 1 - 

4/9                

    

1  Giải 

Rowing và 

Canoeing 

Vô địch 

quốc gia 

tại  Hải 

Phòng từ 

09-21/12;  

2  Giải 

Rowing 

máy Vô 

địch quốc 

gia tại 

Thái 

Nguyên 

24-26/12  

35 Golf 

      Giải Vô 

địch Trung 

niên quốc 

gia tại 

Khánh Hoà 

từ 9-11/04  

     Giải vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Hải Phòng từ 

16-18/07   

Giải vô địch 

quốc gia tại 

Quảng Ninh 

từ 09-14/08 

    Giải Vô 

địch đối 

kháng 

quôc gia 

tại Ninh 

Bình từ 

04-07/11 

  

36 Lặn 

    Giải Vô 

địch quốc 

gia  ( ể 

25m) tại 

Huế từ 22-

24/3 

 

  Giải Vô 

địch các 

nhóm tuổi 

quốc gia 

tại 

Tp.HCM 

từ 22-26/5  

1  Giải vô địch 

các CLB miền 

 ắc tại Quảng 

Ninh/ Phú Thọ 

từ 10-14/6; 

2  Giải VĐ các  

CLB quốc gia 

tại An Giang 

từ 22-26/6 .   

Giải Vô địch 

trẻ quốc gia tại 

Đà Nẵng/TT 

TDTT QP4 từ 

18-21/7  

 

Giải Vô 

địch quốc 

gia tại Khu 

LHTTQG 

từ 27-29/9 

Giải vận 

động viên 

xuất sắc 

quốc gia 

25-28/10 

tại Đắk 

Lắk  

   

37 Nhảy cầu 

          Giải Vô địch 

các CLB quốc 

gia tại Quảng 

Ninh từ 06-09  

    Giải Vô 

địch quốc 

gia tại  

Khu LHTTQG 

từ 08 - 11 
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38 Quần vợt 

 VTF 

Master 

 500 

Tây 

Ninh 

từ 

24/01-

01/02  

 

  Giải Vô 

địch đồng 

đội quốc 

gia từ 20-

30 tại Đắk 

Nông 

VTF 

Master 2 - 

 500 Lạng 

Sơn từ 11-

19  

Giải Vô 

địch quốc 

gia tại 15-

22 tại TP 

HCM 

1  Giải Vô 

địch thanh 

thiếu niên 

quốc gia từ 15-

22 tại Đà 

Nẵng; 

2. VTF Master 

3- 500  

từ 06-14/6  

1. VTF Tour 2 

từ 3-12/7; 

2. VTF Tour 3 

từ 17-26/7 

Giải Vô địch 

đồng đội trẻ 

quốc gia từ 

15-22 tại Bắc 

Ninh 

    

 VTF 

Master 4 - 

 500 từ 7-

15/11  

 

39 Thể hình 

        Giải Vô 

địch Cúp 

các Câu lạc 

 ộ tại 

Khánh Hòa 

từ 25/5-5/6 
 

Giải vô địch 

thể hình nam 

trẻ quốc gia tại 

Lâm Đồng từ 

27-31/7  

Giải vô địch 

thể hình nam 

cổ điển và nữ 

Fitness tại 

Lâm Đồng từ 

01-05/8 
 

    Giải Vô 

địch Thể 

hình quốc 

gia tại 

Đồng Nai 

từ 04 - 14 

40 Trượt  ăng      

Giải đua 

Roller 

Sports Đà 

Lạt mở 

rộng từ 20-

21/3 

 

Giải vô 

địch QG 

Trượt  ăng 

tốc độ từ 

ngày 18 -

25/4  tại 

HCM 



 Giải Vô địch 

Trượt  ăng 

nghệ thuật 

quốc gia từ 16-

18/6 

Giải đua 

Roller Sports 

Quảng Ninh 

mở rộng từ 

17-18/7  

Giải đua 

Roller Sports 

toàn quốc tại 

Hà Nội từ 28-

29/8  

   

1  Giải 

Trượt 

 ăng Nghệ 

thuật cúp 

các CLB 

từ 17-19 

tại HN  

2  Giải vô 

địch QG 

Trượt 

 ăng tốc 

độ từ ngày 

05 -12 tại 

TP.HCM 
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